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1 HC022 Phạm Quang Duy 30/5/1985
Trưởng phòng Quản lý xây 

dựng, Vật liệu xây dựng 
Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam 01.003 3,66 Tiếng Anh 39 Đạt 18 Đạt 51,5 Đạt

2 HC032 Trương Văn Hà 20/11/1976
Trưởng phòng Khoáng sản 

nước và Biến đổi khí hậu 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hà Nam
01.003 4,65 Tiếng Anh 45 Đạt 19 Đạt 64,5 Đạt

3 HC036 Trần Minh Hải 18/02/1980 Trưởng phòng Nội vụ
UBND huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam
01.003 4,32 Tiếng Anh 47 Đạt 17 Đạt 60 Đạt

4 HC037 Nguyễn Duy Hải 01/12/1979 Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam 01.003 3,99 Tiếng Anh 36 Đạt 23 Đạt 51 Đạt

5 HC044 Phạm Thị Huế 07/10/1976
Trưởng phòng Việc làm - 

An toàn lao động

Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội tỉnh Hà Nam
01.003 4,65 Tiếng Anh 35 Đạt 18 Đạt 51 Đạt

6 HC050 Nguyễn Thị Hường 17/5/1981
Trường phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

UBND huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam
01.003 4,32 Tiếng Anh 44 Đạt 22 Đạt 61 Đạt

7 HC057 Đinh Thị Phương Lê 13/12/1980 Trưởng phòng Nội vụ
UBND huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam
01.003 4,32 Tiếng Anh 34 Đạt 18 Đạt 51 Đạt

8 HC084 Lê Quang Sơn 06/01/1981
Trưởng phòng Kinh tế và 

Hạ tầng

UBND huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam
01.003 4,32 Tiếng Anh 49 Đạt 21 Đạt 56,5 Đạt

9 HC092 Đặng Như Thọ 16/10/1981
Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin

UBND huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam
01.003 4,32 Tiếng Anh 42 Đạt 24 Đạt 51 Đạt

10 HC101 Đỗ Thế Trọng 14/9/1979
Trưởng phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn

UBND huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam
01.003 4,32 Tiếng Anh 45 Đạt 22 Đạt 51 Đạt

11 HC105 Đỗ Văn Trường 18/02/1978
Trưởng phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam
01.003 4,65 Tiếng Anh 37 Đạt 24 Đạt 54 Đạt
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TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 35/TB-HĐTNN ngày 09/01/2025 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức)

STT SBD Họ và tên
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